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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN               
TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

            

Bản án số:09/2020/HSST 

Ngày: 16/01/2020                                  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN  
 

- Thành phần hội đồng xét xử  gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Quý Sửu 

 Các hội thẩm nhân dân:    1. Ông Đỗ Phượng, 2. Ông Trần Xuân Viện   

 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thanh Huyền, Thư ký 

Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Thu Nhung, Kiểm sát viên. 

Ngày 16/01/2020 tại Hội trường Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 678/2019/HSST ngày 

20/12/2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 692/2019/QĐXXST-HS ngày 

30/12/2019 đối với  bị cáo: 

Họ và tên: Vũ Văn L;  sinh ngày 24 tháng 7 năm 1958; giới tính: Nam; 

nơi đăng ký HKTT: Tổ 8, phường T, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Hưu trí; học 

vấn: 7/10; con ông Vũ Tất Đ và bà Hoàng Thị Ch; có vợ là Tài Thị Y; có 2 con; 

tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 14/5/2019 đến ngày 22/5/2019, được 

thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi 

nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Bà Tài Thị Y, sinh năm 1957, có mặt 

Địa chỉ: Tổ 8, phường T, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 05 năm 2019, Công an thành phố Thái 

Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên, 

Công an phường T, tiến hành kiểm tra tại nhà riêng của Vũ Văn L tại tổ 8, 

phường T, thành phố Thái Nguyên, phát hiện, thu giữ tại nhà Vũ Văn L gồm: 

- 03 cá thể Gấu Ngựa còn sống, gồm 01 cá thể đực và 02 cá thể cái trong đó 

cá thể Gấu đực được gắn Chíp và quản lý theo quy định;  

- 02 cá thể rùa hộp trán vàng miền trung còn sống, có tổng khối lượng là 1,3kg;  
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- 09 cá thể rùa sa nhân với tổng khối lượng là 7,5kg;  

- 01 cá thế rùa cổ sọc với tổng khối lượng là 0,4kg;  

- 07 cá thể rùa trán vàng, với tổng khối lượng là 5,5kg;  

- 86 kg xương động vật chưa xác định loài;  

- 05 chi động vật nghi là bộ phận của gấu có trọng lượng 10kg;  

- 03 cá thể động vật nghi là khỉ đã chết có trọng lượng 6kg;  

- 05 cá thể động vật nghi là rùa đã chết có trọng lưọng 2kg;  

- 01 bao tải đựng các bộ phận động vật có trọng lượng 8kg;  

- 01 một bao tải đựng bộ phận động vật nghi là da động vật có trọng lượng 30kg;  

- 01 cá thể động vật nghi là báo đã chết đông lạnh có trọng lượng 20kg;  

- 01 cá thể động vật đông lạnh đã chết nghi là Hổ;  

Tại Kết luận giám định động vật số 459 ngày 30/5/2019 của Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh Thái và Tài Nguyên sinh vật kết luận: 

1. 02 cá thể động vật (còn sống) loài Gấu ngựa có tên khoa học Ursus 

thibetanus. Loài Gấu ngựa có tên trong Phụ lục I, danh mục loài nguy cấp quý 

hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ. Loài Gấu ngựa có tên trong nhóm IB, Danh mục 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

2. 05 chi động vật là chi loài Gấu ngựa có tên khoa học Ursus thibetanus. 

Loài Gấu ngựa có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ. Loài Gấu ngựa có tên trong nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-

CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

3. 01 bao tải đựng các bộ phận động vật có trọng lượng 30kg, trong đó có 

02 (hai) bộ da và thịt động vật là da và thịt loài Hổ có tên khoa học Panthera 

tigris. Loài Hổ có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ. 

4. 01 cá thể động vật (đã chết, đông lạnh) là loài Hổ có tên khoa học là 

Panthera tigris. Loài Hổ có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ. 

5. 03 (ba) cá thể động vật (đã chết) là loại khỉ đuôi dài có tên khoa học là 

Macaca fascicularis. Khỉ đuôi dài có tên trong nhóm IIB, Danh mục thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

6. 01 cá thể động vật (đã chết, đông lạnh) gồm có: 

01 bộ da động vật là da loài Báo lửa có tên khoa học Catopuma temminckii 

có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

ban hành kèm theo nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

Loài Báo lửa cũng có tên trong nhóm IIB, Danh mục thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 

22/01/2019 của Chính phủ. 
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01 xác động vật tách rời, không còn nguyên vẹn, cơ quan giám định chưa 

xác định được tên loài động vật. 

7. 19 cá thể rùa còn sống gồm có:  

 - 02 cá thể rùa (còn sống được đánh thứ tự 1 và 2) là loài Rùa hộp bua-rê 

có tên khoa học Cuora buorreti. Loài Rùa hộp bua-rê có tên trong nhóm IB, 

Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

- 09 loài rùa (còn sống được đánh thứ tự từ 3 đến 11) là loài Rùa sa nhân có 

tên khoa học là Cuora mouhotii. Loài Rùa sa nhân có tên trong nhóm nhóm IIB, 

Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

- 01 cá thể rùa (còn sống được đánh số thứ tự 12) là loài Rùa cổ sọc có tên 

khoa học Mauremys sinensis. Loài Rùa cổ sọc là loài động vật hoang dã không 

có tên trong danh mục thuộc các Nghị định của Chính phủ. 

- 07 cá thể rùa (còn sống được đánh số thứ tự từ 13 đến 19, có ảnh kèm 

theo) là loài rùa hộp trán vàng có tên khoa học Cuora galbinifrons. Loài Rùa hộp 

trán vàng Cuora galbinifrons có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Rùa hộp trán vàng cũng có tên trong nhóm IIB, 

Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

8. 05 cá thể động vật (đã chết) là 05 mai và yếm (đã khô) của loài Rùa hộp 

trán vàng có tên Cuora galbinifrons. Rùa hộp trán vàng Cuora galbinifrons có 

tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban 

hành kèm theo nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

Rùa hộp trán vàng Cuora galbinifrons cũng có tên trong nhóm IIB, Danh mục 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.  

Tại Kết luận giám định số 70/STTNSV ngày 30/7/2019 của Viện sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật - Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận: 

- 01 bao tải chứa 8kg hộp sọ động vật là của các loài: Khỉ vàng, có tên khoa 

học Macaca mulatta; Khỉ mốc, có tên khoa học Macaca assamensis và khỉ mặt 

đỏ, có tên khoa học Macaca arctoides. 

- Kết quả giám định 03 mẫu hộp sọ đại diện bằng kỹ thuật phân tích sinh 

học phân tử (ADN), gồm: mẫu hộp sọ ký hiệu 11 là của loài khỉ vàng có tên 

khoa học là Macaca mulatta; mẫu hộp sọ ký hiệu 118 là của loài khỉ mốc, có tên 

khoa học là Macaca assamensis; mẫu hộp sọ ký hiệu 17 là của khỉ mặt đỏ, có tên 

khoa học Macaca arctoides. 

- Loài khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ mốc ( Macaca assamensis) và 

khỉ vàng (Macaca mulatta) thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 

ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

- 5 bao tải đựng xương có tổng trọng lượng 86 kg, cơ quan giám định lấy 

ngẫu nhiên 1 mẫu mô để làm giám định bằng kỹ thuật phân tích sinh học phân tử 
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(ADN) và cho kết quả của loài ngựa, có tên khoa học Equus Caballus, là loài 

động vật thông thường. 

- 01 bao tải chứa 17 vật hình khối hộp chữ nhật, trọng lượng 1,7kg, cơ quan 

giám định không xác định được là cao của loài động vật nào. 

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn L khai:  

01 cá thể Gấu đực L nuôi từ khoảng năm 2000 đến năm 2005 thì khai báo 

đăng ký với cơ quan kiểm lâm và được cấp số và gắn chip theo dõi, quản lý. 

Khoảng năm 2013 L mua 02 cá thể Gấu cái với giá 6.000.000 đồng/ 1 con của 

người không rõ lai lịch địa chỉ trên mạng internet, nuôi nhốt tại nhà nhằm mục 

đích ghép đôi với gấu đực cho sinh sản. Việc nuôi nhốt, L biết đây là động vật 

thuộc loài quý, hiếm phải đăng ký xin phép mới được nuôi nhốt nhưng L không 

khai báo và không xin cấp phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

Cá thể Hổ đã chết được bảo quản trong tủ bảo ôn được L mua của 1 người 

không rõ tên và địa chỉ thông qua kênh Youtobe trên mạng internet từ năm 2012 

với giá 250.000.000 đồng, khi đó cá thể hổ còn nhỏ và còn sống, mua mục đích 

nuôi làm cảnh. L nuôi đến năm 2014 thì cá thể hổ bị bệnh chết, sau đó L bảo 

quản đông lạnh trong tủ bảo ôn của gia đình nhằm mục đích nấu cao để sử dụng. 

19 cá thể Rùa L mua nhiều lần ở các chợ do người dân bán cho với tổng số 

lượng 5 con trong khoảng thời gian dài từ năm 2013, không biết chính xác loại 

rùa tên gì, chỉ nghe người bán nói là rùa Sa nhân, mua về nuôi làm cảnh và cho 

sinh sản. Quá trình thả nuôi tại vườn nhà L, Rùa tự sinh sản ra rùa con, đến khi 

bị kiểm tra thì tổng số Rùa đã có 19 cá thể. Khi mua và nuôi, L không biết Rùa 

thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm. 

03 cá thể khỉ lưu giữ trong tủ bảo ôn L mua ở Bắc Kạn của người không rõ 

lai lịch với giá khoảng 600.000 đồng từ khoảng năm 2000 để nuôi tuy nhiên sau 

đó đến khoảng năm 2013-2014 cả 3 cá thể đều chết, nên L đã cho bảo quản tại 

tủ bảo ôn của gia đình. 

Da các loài động vật trong tủ lạnh L mua của người trên mạng không rõ 

nhân thân, lai lịch vào khoảng năm 2013- 2014 với giá khoảng 5,5 triệu đồng 

bao gồm da của: Hổ, Beo lửa, bàn tay gấu đã ngâm rượu, L khai mua các da 

động vật về để tích trữ sau này về già sử dụng. 

Bao xương toàn bộ là đầu khỉ được L mua của người không rõ lai lịch trên 

mạng với giá 600.000 đồng, mua từ khoảng năm 2015 để nấu cao sử dụng. 

Còn lại khoảng 86 kg xương động vật là xương bò, lợn do gia đình L bảo 

quản mục đích nấu cao sử dụng. 

17 vật hình hộp chữ nhật là dạng cao do L nấu từ cuối năm 2018 từ xương 

dê, ngựa nhằm mục đích để dùng trong gia đình. 

Mục đích L tàng trữ, cất giữ số cá thể động vật đã chết và số bộ phận động 

vật nêu trên với ý định để sau này già yếu có nhu cầu thì nấu thành cao để sử 

dụng, không nhằm mục đích buôn bán kiếm lời. 

Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKSTPTN ngày 20/12/2019 Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định truy tố Vũ Văn L về tội Vi 

phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo điểm a khoản 2 

Điều 244 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên toà bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như lời khai tại cơ 

quan điều tra và bản cáo trạng mô tả.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên giữ nguyên bản 

cáo trạng số 07/CT-VKSTPTN ngày 20/12/2019, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố bị cáo Vũ Văn L phạm tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, 

quý hiếm. 

Đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 244, điểm s, v khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt Vũ Văn L từ 30 đến 36 

tháng tù; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Giao cho 

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật 

các cá thể động vật còn sống; Giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật các cá thể 

động vật đã chết, bộ phận cơ thể động vật, các loại xương, chi động vật và 02 tủ 

bảo ôn kèm theo; trả lại bị cáo Vũ Văn L 01 đầu ghi hình; 01 điện thoại di động 

samsung Galaxy. 

 Trong phần tranh luận, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện 

Viện kiểm sát. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật. 

Về hành vi của các bị cáo: 

[2] Cơ quan Điều tra đã phát hiện và thu giữ tại nhà Vũ Văn L 02 cá thể 

Gấu Ngựa còn sống không có nguồn gốc, không được gắn Chíp và quản lý theo 

quy định, các cá thể rùa còn sống, cá thể động vật đã chết, bộ phận cơ thể động 

vật, các loại xương, chi động vật.  

Tại bản kết luận giám định động vật số 459 ngày 30/5/2019 của Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh Thái và Tài Nguyên sinh vật 

kết luận: 

- 02 cá thể động vật (còn sống) loài Gấu ngựa có tên khoa học Ursus 

thibetanus. Loài Gấu ngựa có tên trong Phụ lục I, danh mục loài nguy cấp quý 

hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ.  

- 07 cá thể rùa còn sống là loài rùa trán hộp vàng có tên khoa học Cuora 

galbinifrons. Loài Rùa hộp trán vàng Cuora galbinifrons có tên trong Phụ lục I, 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo 

Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.   
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Đối với cá thể Hổ đã chết được bảo quản trong tủ bảo ôn, L khai mua của 1 

người không rõ tên và địa chỉ từ năm 2012 với giá 250.000.000 đồng, đến năm 

2014 thì cá thể hổ bị bệnh chết, L bảo quản đông lạnh trong tủ bảo ôn của gia 

đình nhằm mục đích nấu cao để sử dụng; 19 cá thể Rùa L mua nhiều lần ở các 

chợ do người dân bán cho với tổng số lượng 5 con trong khoảng thời gian dài từ 

năm 2013, mua về nuôi làm cảnh và cho sinh sản thành tổng số Rùa là 19 cá thể. 

Khi mua và nuôi, L khai không biết Rùa thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm. 03 cá 

thể khỉ lưu giữ trong tủ bảo ôn L khai mua ở Bắc Kạn của người không rõ lai 

lịch với giá khoảng 600.000 đồng từ khoảng năm 2000 để nuôi, đến khoảng năm 

2013-2014 cả 3 cá thể đều chết nên L đã bảo quản tại tủ bảo ôn của gia đình; Da 

các loài động vật trong tủ lạnh L mua của người trên mạng không rõ nhân thân, 

lai lịch vào khoảng năm 2013- 2014 với giá khoảng 5,5 triệu đồng bao gồm da 

của: Hổ, Beo lửa, bàn tay gấu đã ngâm rượu, L khai mua các da động vật về để 

tích trữ sau này về già sử dụng; Bao xương toàn bộ là đầu khỉ được L mua từ 

khoảng năm 2015 của người không rõ lai lịch trên mạng với giá 600.000 đồng, 

để nấu cao sử dụng. 

Mục đích L tàng trữ, cất giữ số cá thể động vật đã chết và số bộ phận động 

vật nêu trên với ý định để sau này già yếu có nhu cầu thì nấu thành cao để sử 

dụng, không nhằm mục đích buôn bán kiếm lời. 

Theo Kết luận giám định số 459 ngày 30/5/2019 của Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh Thái và Tài Nguyên sinh vật kết luận cá 

thể Hổ đã chết, chi của Gấu, Da của loại Báo Lửa, Rùa Sa nhân bị cáo L tàng trữ 

trong nhà là động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

 Quá trình điều tra, điều tra bổ sung và xét hỏi tại phiên tòa không có căn 

cứ xác định về giá trị và thời gian số cá thể động vật đã chết, số bộ phận động 

vật đã thu giữ được tại nhà của Vũ Văn L, được L lưu trữ sau ngày 01/01/2018, 

ngày Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực và 

không có căn cứ xác định L tàng trữ số cá thể động vật đã chết, số bộ phận động 

vật nhằm mục đích buôn bán, thu lợi bất chính theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 

05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao. 

Đối với số cá thể Rùa, L khai mua 5 cá thể Rùa về thả tự nhiên trong vườn 

nhà, sau đó Rùa sinh sản được 19 cá thể bị thu giữ, L khai không biết là loại 

động vật nguy cấp quý hiếm. 

Xét thấy, 07 cá thể Rùa theo Kết luận giám định là loài rùa trán hộp vàng 

có tên khoa học Cuora galbinifrons, có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-

CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, L đang nuôi nhốt trong vườn nhà, nên L 

phải chịu trách nhiệm hình sự về việc nuôi nhốt số động vật nguy cấp quý hiếm, 

được ưu tiên bảo vệ theo quy định. 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố Vũ Văn L đối với 

hành vi nuôi nhốt 02 cá thể Gấu, 07 cá thể Rùa, theo Kết luận giám định là động 

vật nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ và không truy tố đối với hành vi 

tàng trữ trái phép các cá thể động vật, bộ phận động vật đã chết  là phù hợp. 
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[4] Bản cáo trạng số 07/CT-VKSTPTN ngày 20/12/2019, truy tố bị cáo Vũ 

Văn L về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo 

điểm a khoản 2 Điều 244 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

 [5] Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quy định về quản lý, bảo vệ 

động vật nguy cấp quý hiếm, xâm phạm đến quy định của Nhà nước trong việc 

bảo vệ hệ cân bằng sinh thái và đa dang sinh học của các loài động vật nguy cấp, 

quý hiếm trong môi trường sinh thái. 

 Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: 

[8] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo luôn thành khẩn khai 

báo và tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo 

vệ an ninh Tổ quốc”, được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng 

thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ tiên tiến” nhiều năm liền, Ủy ban nhân dân phường 

T, thành phố Thái Nguyên tặng thưởng nhiều Giấy khen trong nhiều năm liền về 

bảo vệ an ninh tổ quốc; bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Tất Đ được Nhà nước 

tặng thưởng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Hai, nên bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, v 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 bộ luật hình sự. 

Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: 

[9] Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, nuôi nhốt động vật 

hoang dã, quý hiếm với số lượng lớn, nên áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo 

khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng 

ngừa chung. 

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy: bị cáo có nhân thân tốt, là 

người cao tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bản thân bị cáo 

có thời gian công tác trong quân ngũ, bị thương trong chiến đấu. Bị cáo nuôi 

nhốt 07 cá thể Rùa là loài nguy cấp quý hiếm, do nguồn gốc mua 5 cá thể Rùa 

của người dân mang về nuôi thả tự nhiên trong vườn nhà. Quá trình nuôi thả tự 

nhiên, do vườn nhà bị cáo rộng 7000 m2, tiếp giáp với nhiều ao hồ, nên Rùa 

sinh sản thành 19 cá thể Rùa bị thu giữ. Mục đích bị cáo nuôi 02 cá thể Gấu, và 

các cá thể Rùa không nhằm mục đích buôn bán kiếm lời mà nhằm mục đích cho 

sinh sản tự nhiên. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

và lời đề nghị của bị cáo, xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo, áp dụng Điều 

54 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật. 

[8] Về hình phạt bổ sung: cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 

đối với các bị cáo.  

[9] Về vật chứng:  

Đối với các cá thể Gấu, Rùa còn sống hiện đang được gửi tại Trung tâm 

cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, cần tiếp tục giao cho Trung tâm xử lý theo 

quy định của pháp luật.  

Đối với các cá thể động vật đã chết, bộ phận cơ thể động vật, các loại 

xương, chi động vật, hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng thiên nhiên Việt 

Nam; các sọ Khỉ được giữ lại tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cần 
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giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tạm giữ của bị cáo Vũ Văn L 02 chiếc tủ bảo ôn đựng bộ phận cơ thể động 

vật đã chết; 01 đầu ghi hình; 01 điện thoại di động samsung Galaxy để đảm bảo 

thi hành án. 

Bị cáo phải chịu án phí và được quyền kháng cáo  theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 244, điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 

Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Vũ Văn L 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Vi phạm quy 

định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án, 

được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 14/5/2019 đến ngày 22/5/2019. 

2. Căn cứ khoản 4 Điều 244 Bộ luật hình sự, phạt bổ sung Vũ Văn L 50.000.000 

đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều  106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

3.1. Giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội xử lý theo quy định của 

pháp luật gồm:  

- 02 cá thể Gấu ngựa là cá thể cái còn sống có tên khoa học Ursus thibetanus, có 

tổng khối lượng là 160kg. 

- 02 (hai) cá thể rùa (còn sống được đánh thứ tự 1 và 2) là loài Rùa hộp bua-rê có tên 

khoa học Cuora buorreti.  

- 09 (chín) loài rùa còn sống (còn sống được đánh thứ tự từ 3 đến 11) là loài Rùa sa 

nhân có tên khoa học là Cuora mouhotii.  

- 01(một) cá thể rùa (còn sống được đánh số thứ tự 12) là loài Rùa cổ sọc có tên 

khoa học Mauremys sinensis.  

- 07 (bảy) cá thể rùa (còn sống được đánh số thứ tự từ 13 đến 19, có ảnh kèm theo) 

là loài rùa trán hộp vàng có tên khoa học Cuora galbinifrons.  

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố 

Thái Nguyên và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội ngày 14/5/2019. 

3.2. Giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam xử lý theo quy định của pháp 

luật, gồm: 

- 17 (Mười bảy) vật khối hình hộp chữ nhật dạng cao, bên ngoài có bọc giấy chất 

liệu nilon trong suốt. Trọng lượng 1,7kg (một phảy bảy kilogam) 

- 86 kg xương động vật đựng trong 5 bao tải màu trắng đánh số thứ tự 1-5;  

- 05 chi động vật là bộ phận của gấu có trọng lượng 10kg;  

- 03 cá thể động vật là khi đã chết có trọng lượng 6kg;  

- 05 cá thể động vật là rùa đã chết có trọng lượng 2kg; 

- 01 bao tải đựng các bộ phận động vật có trọng lượng 8kg;  

- 01 một bao tải đựng các bộ phận của động vật là da động vật có trọng lượng 11kg, 

không còn nguyên vẹn;  

- 01 cá thể động vật là báo đã chết đông lạnh có trọng lượng 20kg; 

- 01 cá thể động vật đông lạnh đã chết là hổ. 

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an 

thành phố Thái Nguyên và Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam ngày 13/9/2019. 
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3.3. Giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam xử lý theo quy định của 

pháp luật  140 sọ loài Linh trưởng được đánh số từ 01 đến 140. 

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an 

thành phố Thái Nguyên và ông Nguyễn Trường Sơn, Nghiên cứu viên, Viện 

Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam ngày 

20/6/2019. 

3.4. Tạm giữ của Vũ Văn L để đảm bảo thi hành án, gồm: 

- 02 chiếc tủ bảo ôn đựng bộ phận cơ thể động vật đã chết, hiện do Bảo 

tàng Thiên nhiên Việt Nam quản lý; 

- 01 hộp còn nguyên niêm phong có chữ ký của Điều tra viên Hoàng Mạnh 

Thái, kiểm sát viên Phan Thanh Tiến và Vũ Văn L (ký hiệu H1), bên trong có:  

       + 01 đầu ghi hình KB Vision model: KX-7108TD4; P/N: 1.0.01.11079#0006 đã 

qua sử dụng; 

       + 01 điện thoại di động samsung Galaxy J7 Pro số seri: R59J75LSRSY; IMEI 

(khe 1) 356446084795074; IMEI (khe 2): 35644 7084795072 đã qua sử dụng, màu đen 

có lắp 02 sim. Sim 1 có số seri: 984048831006268942; Sim 2 có số seri: 

89840200021626437282.. 

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng số 35 ngày 

24/10/2019 giữa Công an thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Thái Nguyên. 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 

số 326/2016/NQ- UBTVQH14 về án phí, lệ phí Toà án; buộc bị cáo Vũ 

Văn L phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND TP. Thái Nguyên; 

- Công an TP. Thái Nguyên; 

- TAND tỉnh Thái Nguyên; 

- THADS TP. Thái Nguyên;  

- THA phạt tù; 

- TT cứu hộ ĐV hoang dã Hà Nội; 

- Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; 

- Viện Hàn lâm KH Việt Nam; 

- Bị cáo; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

  Hoàng Quý Sửu 

 

 

 

 

 

 

 


